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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

KHOA XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN 
 

ĐỀ THI, ĐÁP ÁN/RUBRIC VÀ THANG ĐIỂM 

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 2, năm học 2023-2024 

 

I. Thông tin chung 

Tên học phần:  Ngữ pháp nâng cao 

Mã học phần:  DTQ0880 Số tín chỉ: 3 

Mã nhóm lớp học phần:  232_DTQ0880_01 

Hình thức thi: Tự luận Thời gian làm bài:  70 phút 

Thí sinh được tham khảo tài liệu: ☐ Có ☒ Không 

Cách thức nộp bài (Giảng viên ghi rõ yêu cầu): sinh vien gõ trực tiếp vào hệ thống 

 

III. Nội dung câu hỏi thi 

 

Câu 1: 确定词语的句法成分 (2.0 分) 

1.  她是我们阅览室的图书馆的【管理员】。  

2.  李医生是我们院的【医学】博士。  

3.  【这三位】运动员是十米跳水项目的胜利者。  

4.  【她养】的小猫、小狗都十分可爱。  

5.  我们【很喜欢吃这儿的包子和饺子】。  

6.  今天【星期一】。  

7.  我今天去书店买了【一本汉语词典】。  

8.  电话你打【通】了吗？  

9.  【沙发上边】睡着一只小猫。  

10.  在我的印象中，她是一个【言语不多】的人。  
        

Câu 2: 整理句子 (3.0 分) 

1.  [你]  [不喜欢] [送给] [的] [别人] [不要]  

   

2.  [洗洗] [就是一天]  [房间]  [收拾收拾] [衣服] [一忙] 

 

3.  [现在] [当过] [只是一个]  [总经理]   [她过去] [一般的职员] 

 

4.  [留下]  [给]  [我]  [这次][北京之旅]  [很深][的][印象] 

 

5.  [感兴趣] [他们俩][对] [文学][不太] [中国][古典]   

 

6.  [地球上的][太阳送来的][都是][光明和温暖]   
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Câu 3: 填进适当的补充语 (3.0 分) 

1.  会议室打扫_______了 

2.  我看_______这篇文章了。 

3.  我借_______一本小说，挺有意思的。 

4.  病人已经救_______了，你放心吧。 

5.  这些事情说_______容易，其实挺难的。 

6.  太累了，闭_______眼睛休息一下吧。 

7.  她们从中国买_______一幅画儿。 

8.  他的口语越来越流畅_______。 

9.  这个书包能装_______这些书吗？ 

10.  她从树上摘_______一片树叶。 
 

Câu 4: 根据所给的语境和提示词完成句子或短文 (2.0 分) 

1. 请介绍你的一个大学同学 （1.0 分） 

____________________________________（要用上“结果补语”、“定语”） 

 

2. 你想请一个外国朋友来你家做客，你怎么跟他说？（1.0 分） 

____________________________________（要用上“趋向补语”） 
 

 

 

  



BM-004 

Trang 3 / 4 

 

 

ĐÁP ÁP VÀ THANG ĐIỂM 

 
Phần câu 

hỏi 

Nội dung đáp án Than

g 

điểm 

Ghi 

chú 

I. Tự luận   

Câu 1  2.0   

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

中心语 

定语 

定语 

定语 

谓语 

谓语 

宾语 

补语 

主语 

定语 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

 

Câu 2  3.0  

 1.[你][不喜欢][的][不要][送给][别人] 

2.[洗洗][衣服]、[收拾收拾][房间]，[一忙][就是一天]。 

3.[她过去][当过][总经理]，[现在][只是一个][一般的职员] 

4.[这次][北京之旅][给][我][留下][很深][的][印象] 

5.[他们俩][对][中国][古典][文学][不太][感兴趣] 

6.[地球上的][光明和温暖][都是][太阳送来的] 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

 

Câu 3  3.0  

 1.会议室打扫干净了 

2.我看完这篇文章了。 

3.我借来一本小说，挺有意思的。 

4.病人已经救过来了，你放心吧。 

5.这些事情说起来容易，其实挺难的。 

6.太累了，闭上眼睛休息一下吧。 

7.她们从中国买回来一幅画儿。 

8.他的口语越来越流畅起来。 

9.这个书包能装下这些书吗？ 

10.她从树上摘下一片树叶。 

0.3 

0.3 

0.3 

0.3 

0.3 

0.3 

0.3 

0.3 

0.3 

0.3 

 

Câu 4  

 

1. 给你们介绍一下，这是小兰，是我的大学同学，她是

一个很认真、很热情的人。大家互相认识吧 

 

2.我今天请来一些朋友到我家做客。大家一起做菜、一起

聊天。你这个周末要是有时间也来玩玩吧。 

2.0 

 

1.0 

 

 

1.0 

 

 Điểm tổng 10.0  

 

 



BM-004 

Trang 4 / 4 

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 15  tháng 5 năm 2024 

 Người duyệt đề Giảng viên ra đề 

                                                          


